
Ngày lập: 01/08/2017
HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA: 19 HỌC KỲ:1 Đơn vị nhận:CK,Ô,Đ,ĐT,Tin,NN,KHCB,Mác,SP,KT,Hoá,May,SC,VH

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Dung sai và 

đo lường
7,8,9,10

Giáo dục thể 

chất 1
9,10

Vật liệu cơ 

khí
7,8,9,10 Cơ ứng dụng 7,8,9,10

Thực hành cơ bản 

Nguội – Gò - Hàn
3 tuần

Xưởng 

trường

Chính trị 3 tuần

Pháp luật 1 tuần

Kỹ thuật an 

toàn và bảo 

hộ lao động

1,2,3
Vật liệu cơ 

khí
1,2,3 Điện kỹ thuật 1,2,3 Chính trị 3 tuần

Cơ sở cắt gọt 

kim loại
4,5,6

Dung sai và 

đo lường
4,5,6 Pháp luật 1 tuần

Kỹ thuật an 

toàn và bảo 

hộ lao động

7,8,9
Vật liệu cơ 

khí
7,8,9 Điện kỹ thuật 7,8,9 Chính trị 3 tuần

Cơ sở cắt gọt 

kim loại
10,11,12

Dung sai và 

đo lường
10,11,12 Pháp luật 1 tuần

Vật liệu - an 

toàn điện
7,8,9,10 Mạch điện 7,8,9,10

Giáo dục thể 

chất 1
11,12 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Máy điện 11,12 Máy điện 11,12 Chính trị 3 tuần

Vật liệu - an 

toàn điện
1,2,3,4 Mạch điện 1,2,3,4

Giáo dục thể 

chất 1
3,4 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Máy điện 5,6 Máy điện 5,6 Chính trị 3 tuần

Các nội dung học 

cuốn chiếu theo tiến 

độ

11/9/2017

ĐIỆN 

CN 2

Chiều

11/9/2017Sáng

A9-603

A7-309

A7-309

11/9/2017

11/9/2017 A9-603

ĐIỆN 

CN 1

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH)

Tên 

lớp

ổn định

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Địa 

điểm

Thứ 6 Thứ 7

CGKL 1 Sáng

A9-603CGKL 2 Chiều

Ngày bắt 

đầu thực 

hiện TKB

11/9/2017CTM 1 Chiều

Ca học
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Ngày lập: 01/08/2017
HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA: 19 HỌC KỲ:1 Đơn vị nhận:CK,Ô,Đ,ĐT,Tin,NN,KHCB,Mác,SP,KT,Hoá,May,SC,VH

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Các nội dung học 

cuốn chiếu theo tiến 

độ

A9-603

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH)

Tên 

lớp

ổn định

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Địa 

điểm

Thứ 6 Thứ 7 Ngày bắt 

đầu thực 

hiện TKB

11/9/2017CTM 1 Chiều

Ca học

Vật liệu - an 

toàn điện
7,8,9,10 Mạch điện 7,8,9,10

Giáo dục thể 

chất 1
11,12 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Máy điện 11,12 Máy điện 11,12 Chính trị 3 tuần

Vật liệu - an 

toàn điện
1,2,3,4 Mạch điện 1,2,3,4

Giáo dục thể 

chất 1
1,2 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Máy điện 5,6 Máy điện 5,6 Chính trị 3 tuần

Kỹ thuật điện 1,2,3
Kỹ thuật đo 

lường điện 

tử 

1,2,3,4 Máy điện 1,2,3,4
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Chính trị 3 tuần

Giáo dục thể 

chất 1
9,10 Kỹ thuật điện (TH)  1 tuần

Máy điện (TH) 1 tuần

Kỹ thuật điện 7,8,9
Kỹ thuật đo 

lường điện 

tử 

7,8,9,10 Máy điện 7,8,9,10
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Chính trị 3 tuần

Giáo dục thể 

chất 1
1,2 Kỹ thuật điện (TH)  1 tuần

Máy điện (TH) 1 tuần

Kỹ thuật 

điện
1,2,3

Giáo dục thể 

chất 1
1,2

Kỹ thuật đo 

lường điện tử 
1,2,3,4 Máy điện 1,2,3,4

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Chính trị 3 tuần

Kỹ thuật điện (TH)  1 tuần

A7-309

ĐIỆN 

CN 3

ĐIỆN 

CN 4

Chiều 11/9/2017

Sáng 11/9/2017

A7-309

Sáng 23/10/2017 A7-307
ĐIỆN 

TỬ CN 3

ĐIỆN 

TỬ CN 1
Sáng 23/10/2017 A7-307

ĐIỆN 

TỬ CN 2
Chiều 23/10/2017 A7-307
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Ngày lập: 01/08/2017
HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA: 19 HỌC KỲ:1 Đơn vị nhận:CK,Ô,Đ,ĐT,Tin,NN,KHCB,Mác,SP,KT,Hoá,May,SC,VH

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Các nội dung học 

cuốn chiếu theo tiến 

độ

A9-603

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH)

Tên 

lớp

ổn định

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Địa 

điểm

Thứ 6 Thứ 7 Ngày bắt 

đầu thực 

hiện TKB

11/9/2017CTM 1 Chiều

Ca học

Máy điện (TH) 1 tuần

Kỹ thuật 

điện
7,8,9

Giáo dục thể 

chất 1
9,10

Kỹ thuật đo 

lường điện tử 
7,8,9,10 Máy điện 7,8,9,10

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Chính trị 3 tuần

Kỹ thuật điện (TH)  1 tuần

Máy điện (TH) 1 tuần

Linh kiện 

điện tử
7,8,9,10 Lý thuyết mạch 7,8,9,10

Mạch điện tử 

1
7,8,9,10,11

Giáo dục thể 

chất 1
11,12 Chính trị 3 tuần

Pháp luật 1 tuần

Thực hành điện cơ 

bản
2 tuần

Xưởng 

trường

Cơ ứng dụng 1,2,3,4
Vật liệu cơ 

khí
1,2,3,4

Dung sai và 

đo lường
1,2,3,4 Chính trị 3 tuần

Kỹ thuật an 

toàn và bảo 

hộ lao động

5,6

Kỹ thuật an 

toàn và bảo 

hộ lao động

5,6
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh
3 tuần

Khu B

Giáo dục thể 

chất 1
9,10

Ghi chú:

1 Các học phần chỉ có thực hành, sinh viên sẽ học tập tại các xưởng thực hành của nhà trường.
2 Danh sách các nhóm sinh viên thực hành xem tại bảng tin của các xưởng thực hành của nhà trường.

HÀN 1 Sáng 2/10/2017 A7-611

ĐIỆN 

TỬ CN 4
Chiều

A7-611

Sáng 23/10/2017

Chiều

A7-307

23/10/2017

ĐIỆN 

TỬ TT 1

ĐIỆN 

TỬ CN 3

A7-307

11/9/2017
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Ngày lập: 01/08/2017
HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA: 19 HỌC KỲ:1 Đơn vị nhận:CK,Ô,Đ,ĐT,Tin,NN,KHCB,Mác,SP,KT,Hoá,May,SC,VH

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Các nội dung học 

cuốn chiếu theo tiến 

độ

A9-603

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH)

Tên 

lớp

ổn định

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Địa 

điểm

Thứ 6 Thứ 7 Ngày bắt 

đầu thực 

hiện TKB

11/9/2017CTM 1 Chiều

Ca học
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Chính trị 3 tuần Cơ ứng dụng 4 tiết/8 tuần

Pháp luật 1 tuần Dung sai và đo lường 4 tiết/8 tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần Vật liệu cơ khí 4 tiết/8 tuần

Tin học 1 6 tiết/8 tuần
Thực hành cơ bản 

Nguội – Gò - Hàn
3 tuần

Chính trị 3 tuần Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động3 tiết/10 tuần

Pháp luật 1 tuần Dung sai và đo lường 3 tiết/10 tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần Vật liệu cơ khí 3 tiết/10 tuần

Tin học 1 4 tiết/11 tuần Cơ sở cắt gọt kim loại 3 tiết/10 tuần

Chính trị 3 tuần Vật liệu - an toàn điện 4 tiết/8 tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần Mạch điện 4 tiết/8 tuần

Giáo dục quốc phòng -

An ninh
3 tuần Vẽ kỹ thuật 4 tiết/8\ tuần

Tin học 1 6 tiết/8tuần Máy điện 4 tiết/8 tuần

5/8



Chính trị 3 tuần Kỹ thuật điện  2 tiết/8tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần
Kỹ thuật đo lường

điện tử 
4 tiết/8tuần

Giáo dục quốc phòng -

An ninh
3 tuần Máy điện 4 tiết/8tuần

Tiếng Anh 1 5 tiết/8tuần

6/8



Chính trị 3 tuần Thực hành điện cơ bản 2 tuần

Pháp luật 1 tuần Linh kiện điện tử 4 tiết/8tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần Lý thuyết mạch 4 tiết/8tuần

Tin học 1 5 tiết/9tuần Mạch điện tử 1 5 tiết/9tuần

Tiếng Anh 1 5 tiết/9tuần

Chính trị 3 tuần Vật liệu cơ khí 4 tiết/8 tuần

Giáo dục thể chất 1 2 tiết/15 tuần Cơ ứng dụng 4 tiết/8 tuần

Giáo dục quốc phòng -

An ninh
3 tuần

Kỹ thuật an toàn và

bảo hộ lao động
4 tiết/8 tuần

Tin học 1 5 tiết/9tuần Dung sai và đo lường 4 tiết/8 tuần

Tiếng Anh 1 5 tiết/8tuần

7/8
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